
1. Căn cứ hỗ trợ  
Theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 

01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ 
kinh phí cho các địa phương để khắc phục 
hậu quả thiên tai; Quyết định số 37/2019/QĐ-
TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 
định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016, 
việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để 
khắc phục hậu quả thiên tai dựa trên các căn 
cứ sau đây:

- Thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai 
gây ra theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư;

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương về thiệt hại 
do thiên tai gây ra thuộc trách nhiệm khắc 
phục hậu quả thiên tai của địa phương, nhu 
cầu cứu trợ, hỗ trợ của các địa phương; huy 
động nguồn lực của địa phương để khắc phục 
hậu quả thiên tai (dự phòng ngân sách địa 
phương; Quỹ phòng, chống thiên tai; Quỹ dự 
trữ tài chính; nguồn tài chính hợp pháp khác 
theo quy định của pháp luật); đề xuất Thủ 
tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí khắc phục 
hậu quả thiên tai.

- Dự phòng ngân sách địa phương bố trí 
dự toán, dự phòng ngân sách địa phương đã 
sử dụng, dự phòng ngân sách địa phương 
còn lại đến thời điểm bị thiên tai.

- Dự phòng ngân sách trung ương còn lại 
đến thời điểm xét hỗ trợ các địa phương bị 
thiên tai.

2. Cơ chế trung ương hỗ trợ các địa 
phương khắc phục hậu quả thiên tai

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết 
định số 37/2019/QĐ-TTg ngày 27/12/2019 
của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-
TTg ngày 19/01/2016, căn cứ quy định pháp 
luật và đề nghị hỗ trợ của các địa phương, 
ngân sách trung ương hỗ trợ về dân sinh và 
khôi phục cơ sở hạ tầng như sau:

- Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên: Hỗ trợ 
tối đa 80% phần hỗ trợ từ ngân sách Nhà 
nước.

- Các địa phương nhận bổ sung cân đối 
từ ngân sách trung ương: Hỗ trợ tối đa 70% 
phần hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

- Các địa phương có tỷ lệ điều tiết các 
khoản thu phân chia về ngân sách trung 

ương dưới 50%: Hỗ trợ tối đa 50% phần hỗ 
trợ từ ngân sách nhà nước.

- Các địa phương có tỷ lệ điều tiết các 
khoản thu phân chia về ngân sách trung 
ương từ 50% trở lên: Chủ động sử dụng ngân 
sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp 
khác để thực hiện.

- Các trường hợp đặc biệt khác do Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Một số quy định cụ thể hỗ trợ thiệt 
hại do thiên tai

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 
21/10/2013 của Chính phủ quy định cụ thể 
về hỗ trợ thiệt hại do thiên tai như sau:

a) Hỗ trợ người bị thương nặng trong 
thiên tai 

- Người bị thương nặng do thiên tai, hỏa 
hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động 
đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả 
kháng khác tại nơi cư trú hoặc ngoài nơi cư 
trú được xem xét hỗ trợ với mức bằng 10 lần 
mức chuẩn trợ giúp xã hội (là 270.000 đồng). 
Trình tự xem xét hỗ trợ thực hiện theo quy 
định pháp luật.

- Trường hợp người bị thương nặng ngoài 
nơi cư trú nêu trên mà không có người thân 
thích chăm sóc thì cơ quan, tổ chức trực tiếp 
cấp cứu, chữa trị có văn bản đề nghị Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cấp cứu, 
chữa trị cho đối tượng quyết định hỗ trợ theo 
mức quy định trên.

ï



Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận 
được văn bản đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp huyện xem xét, quyết định.

b) Hỗ trợ lương thực
Hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng trong thời 

gian không quá 03 tháng cho mỗi đợt trợ giúp 
đối với tất cả thành viên hộ gia đình thiếu đói 
trong và sau thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa, 
giáp hạt hoặc lý do bất khả kháng khác.

c) Hỗ trợ chi phí mai táng cho hộ gia 
đình có người chết do thiên tai 

- Hộ gia đình có người chết, mất tích do 
thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn 
lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý 
do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ 
chi phí mai táng với mức bằng 20 lần mức 
chuẩn trợ giúp xã hội (là 270.000 đồng). 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai 
táng cho người chết trong trường hợp quy 
định nêu trên không phải tại địa bàn cấp xã 
nơi cư trú của người đó thì được hỗ trợ chi phí 
mai táng theo chi phí thực tế, nhưng không 
quá 30 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội (là 
270.000 đồng).

d) Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
- Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, 
cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc 
lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở 
thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với 
mức tối đa không quá 20.000.000 đồng/hộ.

- Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết 
định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ 
sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do 
bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi 
phí di dời nhà ở với mức tối đa không quá 
20.000.000 đồng/hộ.

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng 
nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất 
khả kháng khác mà không ở được thì được 
xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với 
mức tối đa không quá 15.000.000 đồng/hộ.

đ) Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ 
bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn 
hoặc lý do bất khả kháng 

Trẻ em có cả cha và mẹ chết, mất tích do 
thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng 
khác mà không còn người thân thích chăm 
sóc, nuôi dưỡng được hỗ trợ theo quy định 
(gồm tiền ăn trong thời gian sống tại hộ nhận 
chăm sóc, nuôi dưỡng; chi phí điều trị trong 
trường hợp phải điều trị tại các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh mà không có thẻ bảo hiểm 
y tế; chi phí đưa đối tượng về nơi cư trú hoặc 
đến cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội).

e) Hỗ trợ tạo việc làm, phát triển sản 
xuất 

Hộ gia đình bị mất phương tiện, tư liệu 
sản xuất chính do thiên tai, hỏa hoạn hoặc 
lý do bất khả kháng khác, mất việc làm được 
xem xét trợ giúp tạo việc làm, phát triển sản 
xuất theo quy định./. VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
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